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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Bản án số: 21/2017/HSST 

Ngày: 30-6-2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Dũng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông  Lê Văn Mãi  

2. Ông Nguyễn Minh Trung 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thư ký 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên Tòa:  Bà 

Võ Thị Kim Ánh – Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2017 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã M, huyện C, tỉnh Bình 

Phước, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số 29/2017/HSST ngày 14 tháng 6 năm 2017 đối với: 

* Bị cáo: 

Họ và tên: Tô Hoài T (tên gọi khác: T mặt nám), sinh năm 1977 tại tỉnh Sóc 

Trăng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Số 26 Sông T, ấp A 1, thị trấn Kế S, huyện Kế S, tỉnh Sóc Trăng; Chỗ ở: 

Ấp 1, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 4/12; 

Tiền án, tiền sự: Không; Con ông Tô Văn K (chết) và bà Quách Thị L, sinh năm 

1952; Bị cáo có 01 con sinh năm 2004. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

16/5/2017 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Trần Thị Thúy A, sinh năm: 1990; (Có mặt) 

Trú tại: Tổ 9, khu phố 7, thị trấn C, huyện C, tỉnh Bình Phước 

2. Kim Hoài H, sinh năm: 1987; (Có mặt) 

HKTT: Ấp An N 1, thị trấn Kế S, huyện Kế S, tỉnh Sóc Trăng 

Trú tại: Tổ 9, khu phố 7, thị trấn C, huyện C, tỉnh Bình Phước 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố về hành vi phạm tội như 

sau: 

Tô Hoài T là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, để có ma túy 

sử dụng thường xuyên, T mua ma túy về sử dụng và bán lại cho các người nghiện. 

Vào ngày 16/5/2017, T đón xe ô tô khách từ thị trấn C đi thành phố Hồ Chí Minh 

chơi, đến khoảng 15 giờ cùng ngày T về đến ngã ba Bến C, tỉnh Bình Dương thì 

xuống xe và gặp một người tên M (không rõ nhân thân lai lịch) mua 2.000.000đ (Hai 

triệu đồng) ma túy đá. T đưa cho M 1.000.000đ (Một triệu đồng) và thiếu 1.000.000đ 

(Một triệu đồng), M đưa 01 bịch ma túy đá đựng trong gói thuốc Jet cho T cầm và 

đón xe ô tô khách về lại thị trấn C. Khoảng 20 giờ cùng ngày, T đến quán cà phê 

Thủy Minh, vào trong chòi lá chia nhỏ ma túy ra. Sau đó, T bán cho Nguyễn Thành N 

(Sari) 01 bịch ma túy với giá 600.000đ, bán cho Dương Lệ V (Cuvo) 01 bịch ma túy 

với giá 200.000đ. T điện thoại rủ Lê Thị Ngọc D đến chòi quán cùng với T, N và V sử 

dụng ma túy. Sau khi sử dụng xong, N và V đi về, T và D tiếp tục lấy ma túy ra chuẩn 

bị sử dụng thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang và thu giữ: Ở nón vải màu 

đen T đang đội trên đầu phát hiện 02 bịch nilon màu trắng, có kích thước (1,4x2,7)cm 

và (1,1x3,1)cm, được hàn kín, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng; trong bóp da 

màu nâu ở túi quần dài của T đang mặc có 01 bịch nilon màu trắng, có kích thước 

(3,2x3,1)cm, được hàn kín, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng; tại cẳng chân 

trái của T có 02 miếng băng keo dán màu đen bên trong có 02 bịch nilon màu trắng, 

kích thước (1,8x2,1)cm và (2,1x1,3)cm, được hàn kín, bên trong có chứa chất tinh thể 

màu trắng; trong gói thuốc lá Jet trên nền gạch chòi lá số 3 (tính từ ngoài vào) có 01 

bịch nilon màu trắng, có kích thước (4,2x3,3)cm, được hàn kín, bên trong có chứa 

chất tinh thể màu trắng; trên nền gạch chòi lá số 3 có 01 bịch nilon màu trắng, có kích 

thước (1,5x2,1)cm, được hàn kín, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng; 01 máy 
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điện thoại di động hiệu Oppo màu đen, có sim số 01285094514; 01 máy điện thoại di 

động hiệu Nokia 1200, sim số 0928349488; 1.280.000đ; 02 hột quẹt ga đã qua sử 

dụng; 01 cây kéo cắt bằng kim loại màu trắng dài 10cm đã qua sử dụng; 01 bộ dụng 

cụ sử dụng trái phép chất ma túy; 01 cuộn băng keo dán màu đen; 01 xe mô tô hiệu 

Dream, biển số 93H6-1520 màu đen đã cũ, số máy C100MSE-0032586, số khung bị 

rỉ sét không đọc được.T khai nhận chất tinh thể màu trắng bên trong các bịch nilon là 

ma túy đá. 

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện C tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở 

của Tô Hoài T tại Tổ 1, ấp 1, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước phát hiện và thu giữ 

trên nắp tủ gỗ trong phòng ngủ của T 01 bịch nilon màu trắng, có kích thước 

(2,9x4,4)cm, được hàn kín, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng; 02 cây kéo cắt 

bằng kim loại màu trắng dài 10cm và 15cm đã qua sử dụng; phát hiện và thu giữ trên 

giỏ xách treo trên tường tại phòng ngủ của T 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. 

Quá trình điều tra, T còn khai nhận, ngày 16/4/2017 và ngày 26/4/2017, T còn 

mua của M mỗi lần 2.000.000đ (Hai triệu đồng) ma túy đá về sử dụng và bán cho 

những đối tượng sau: 

- Bán cho Nguyễn Thành T khoảng 4-5 lần, giá từ 300.000đ đến 500.000đ tại 

quán cà phê Thủy Minh và trên đoạn đường vắng thuộc xã Minh L, huyện C. 

- Bán cho Dương Lệ V khoảng 4-5 lần, giá từ 150.00đ đến 200.000đ tại quán cà 

phê thủy M, ở nhà T, quán cà phê Hải Triều và trên đoạn đường vào quán cà phê Nice 

thuộc xã M, huyện C. 

- Bán cho Nguyễn Hoàng P khoảng 4-5 lần, giá từ 200.000đ đến 300.000đ tại 

quán cà phê chòi ở khu vực sau chợ C, trên đường đất đỏ gần trường Chu Văn An 

thuộc thị trấn C và nhà nghỉ Ngọc Cẩm thuộc xã M. 

- Bán cho Nguyễn Minh H 2 lần tại đoạn đường trước nhà T và quán cà phê 

Thủy Minh, một lần 200.000đ, một lần 300.000đ và còn nợ T 50.000đ. 

- Bán cho Trần Tiến B (Bủm) khoảng 4-5 lần, giá từ 200.000đ đến 300.000đ tại 

nhà T, trên đoạn đường ĐT751 đi Dầu Tiếng, đường số 7 thị trấn C. 

Tô Hoài T còn rủ Nguyễn Đức C cùng sử dụng ma túy đá chung với nhau 3 lần 

tại quán cà phê sân vườn ở thị trấn C và xã M, C chỉ trả tiền nước uống. 

Ngoài ra, T còn khai nhận bán ma túy đá cho C (không rõ tên tuổi, địa chỉ) ở xã 

M, huyện C khoảng 3-4 lần, mỗi lần giá từ 200.000đ đến 300.000đ; bán cho S (không 
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rõ tên tuổi, địa chỉ) ở khu vực nhà thờ Tân Châu thuộc xã T, huyện C khoảng 3-4 lần, 

mỗi lần giá từ 200.000đ đến 300.000đ; bán cho C (không rõ tên tuổi, địa chỉ) ở xã M, 

huyện C khoảng 3-4 lần, mỗi lần giá từ 200.000đ đến 300.000đ; bán cho MD (không 

rõ tên tuổi, địa chỉ) ở thị trấn C, huyện C 01 lần, giá từ 450.000đ; bán cho B 7 ngón 

(không rõ tên tuổi, địa chỉ) ở thị trấn C, huyện C khoảng 2-3 lần nhưng chưa trả tiền. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành xác minh nhưng không xác 

định được họ tên, tuổi, địa chỉ của những người trên nên không tiến hành làm việc 

được. 

Tại Bản kết luận giám định số 85/MT-2017 ngày 23/5/2017 của phòng Kỹ thuật 

Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: 

- Tinh thể màu trắng trong hai bịch nilon có kích thước (4,2x3,3)cm và 

(1,5x2,1)cm gửi đến giám định là chất ma túy tên gọi Methamphetamine, trọng lượng 

0,5811 gam. 

- Tinh thể màu trắng trong năm bịch nilon có kích thước (1,4x2,7)cm, 

(1,1x3,1)cm, (3,2x3,1)cm, (1,8x2,1)cm và (2,1x1,3)cm gửi đến giám định là chất ma 

túy tên gọi Methamphetamine, trọng lượng 1,4482 gam. 

- Tinh thể màu trắng trong một bịch nilon có kích thước (2,9x4,4)cm gửi đến 

giám định là chất ma túy tên gọi Methamphetamine, trọng lượng 1,0115 gam. 

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát trình bày bản luận tội và giữ nguyên bản 

cáo trạng số 23/Ctr-VKS ngày 12/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Phước truy tố bị cáo Tô Hoài T. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 

Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Tô Hoài T 

mức án từ 07 năm đến 08 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

chất ma túy”. Về vật chứng vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41 Bộ luật 

Hình sự; Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy: 03 bì thư đựng mẫu vật hoàn lại sau giám định của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh số 85/1, 85/2, 85/3 đã được niêm phong; 01 bóp 

da màu nâu; 03 cây kéo cắt bằng kim loại màu trắng dài 10cm, 10cm, 15cm đã qua sử 

dụng; 02 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy; 01 cuộn băng keo dán màu đen; 

01 nón vải màu đen; 02 hột quẹt ga đã qua sử dụng 
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- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 1.280.000đ; 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia 1200 số sim 0928349488; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen có sim số 

01285094514. 

- Tách hồ sơ về chiếc xe mô tô hiệu Dream biển kiểm soát 93H6-1520 màu đen 

đã cũ (phần nhựa bị bể dập nhiều vị trí), số máy C100MSE – 0032586, số khung bị rỉ 

sét không rõ số (không kiểm tra bên trong và tình trạng hoạt động của máy) để tiếp tục 

xác minh xử lý sau. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được xét hỏi công khai tại phiên toà, trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa 

và những người tham gia tố tụng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Tại phiên toà, bị cáo Tô Hoài T khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản 

cáo trạng truy tố. Xét lời khai của bị cáo là phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả 

tang, Biên bản niêm phong vật chứng về thời gian, địa điểm của hành vi phạm tội, đồng 

thời phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xét hỏi công khai tại phiên 

toà. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Tô Hoài T là đối tượng sử dụng trái 

phép chất ma túy đá, từ tháng 4/2017 đến ngày 16/5/2017, T đã nhiều lần có hành vi 

mua ma túy đá từ thị xã B, tỉnh Bình Dương về huyện C, tỉnh Bình Phước nhằm mục 

đích để sử dụng và bán lại cho nhiều đối tượng nghiện ma túy. Ngày 16/5/2017 Công 

an huyện C bắt quả tang và khám xét chỗ ở của T thu giữ được 3,0408 gam ma túy đá. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo theo điểm b khoản 2 Điều 194 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi mà bị cáo thực hiện rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách 

độc quyền quản lý của nhà nước đối với chất ma túy, gây nhiều ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe, tính mạng của con người, gây mất trật tự trị an tại địa phương và là nguyên 

nhân của nhiều loại tội phạm khác. 

Bị cáo là người đã thành niên, nhận thức được việc sử dụng và mua bán chất ma 

túy là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích muốn có tiền một cách bất chính để có 

tiền sử dụng ma túy nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện nhiều lần. Vì vậy, cần xử phạt bị 
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cáo một mức án tương xứng với hành vi mà bị cáo thực hiện mới có tác dụng răn đe, 

giáo dục và phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo 

có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự cần xem xét cho bị cáo khi 

quyết định hình phạt. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước vẫn giữ nguyên 

cáo trạng truy tố bị cáo về các hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất 

ma túy” là chưa chính xác. Bởi lẽ, căn cứ vào điểm 3.3 mục II Thông tư liên tịch số 

17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 giữa Bộ Công an 

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ tư pháp đã hướng 

dẫn: 

3.3. “Mua bán trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây: 

e) Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; 

g) Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác. 

Do đó, chỉ cần tuyên bị cáo phạm tội theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình 

sự với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” là phù hợp. Điều này cũng phù hợp 

với tinh thần Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội phạm liên quan đến ma túy. 

Kết luận của đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 07 năm 

đến 08 năm tù là có có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy: 03 bì thư đựng mẫu vật hoàn lại sau giám định của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh số 85/1, 85/2, 85/3 đã được niêm phong; 01 bóp 

da màu nâu; 03 cây kéo cắt bằng kim loại màu trắng dài 10cm, 10cm, 15cm đã qua sử 

dụng; 02 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy; 01 cuộn băng keo dán màu đen; 

01 nón vải màu đen; 02 hột quẹt ga đã qua sử dụng là vật chứng của vụ án và không 

còn giá trị sử dụng. 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 1.280.000đ là số tiền thu lợi bất chính của bị 

cáo; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1200 số sim 0928349488 và 01 điện thoại di 

động hiệu Oppo màu đen có sim số 01285094514 là công cụ, phương tiện bị cáo dùng 

vào việc phạm tội. 
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Do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tách hồ sơ về chiếc xe mô tô hiệu 

Dream biển kiểm soát 93H6-1520 màu đen đã cũ (phần nhựa bị bể dập nhiều vị trí), 

số máy C100MSE – 0032586, số khung bị rỉ sét không rõ số để tiếp tục xác minh nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Tô Hoài T phải chịu theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Tô Hoài T phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng  điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 

của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Tô Hoài T 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 16/5/2017. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy: 03 bì thư đựng mẫu vật hoàn lại sau giám định của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh số 85/1, 85/2, 85/3 đã được niêm phong; 01 bóp 

da màu nâu; 03 cây kéo cắt bằng kim loại màu trắng dài 10cm, 10cm, 15cm đã qua sử 

dụng; 02 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy; 01 cuộn băng keo dán màu đen; 

01 nón vải màu đen; 02 hột quẹt ga đã qua sử dụng 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 1.280.000đ; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

1200 số sim 0928349488; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen có sim số 

01285094514. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Tô Hoài T phải chịu 200.000 đồng. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- TANDCC; VKSNDCC; 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Công an tỉnh Bình Phước; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Phước; 

- Cục THA tỉnh Bình Phước; 

- Bị cáo (tạm giam); 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu (hồ sơ, TNV). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Thanh Dũng 

 


